	       Trường THCS Tràng An
  Năm học 2019- 2020(Học kỳ 2)

  
	THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG
	 

	
	                                              Áp dụng từ ngày 04 tháng 5 năm 2020
	



	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B 
	9C
	

	2
	1
	T.Anh- Hoa
	Văn- N.Huyền
	Toán-.Quyền
	T.Anh- Bích
	Hóa-L.Trang
	Văn - Diệp
	

	
	2
	Toán-.Quyền
	GDCD- Diệp
	T.Anh- Hoa
	Hóa-L.Trang
	Toán- Thảo
	Sử- Thủy
	

	
	3
	Văn- Huyền
	Toán-.Quyền
	Địa- Nga
	Toán- Hùy
	Văn - Diệp
	Hóa-L.Trang
	

	
	4
	Lý- Thảo
	Địa- Nga
	Sử- Huyền
	Văn - Diệp
	Sử- Thủy
	Toán- Hùy
	

	
	5
	
	
	
	Sử- Thủy
	Lý- Thảo
	GDCD- Diệp
	

	3
	1
	Địa - Nga
	Văn- N.Huyền
	           MT- Hà
	Toán- Hùy
	Thể dục- Thanh
	Hóa-L.Trang
	

	
	2
	MT- Hà
	C.nghệ- L.Trang
	         Hóa -Hiền
	Toán- Hùy
	T.Anh- Bích
	Thể dục- Thanh
	

	
	3
	Sinh- Lê   
	Thể dục- Thanh
	Văn- N.Huyền
	Hóa-L.Trang
	Lý- Thảo
	Sinh- Hiền
	

	
	4
	Sử- N.Huyền
	MT- Hà
	 Thể dục- Thanh
	Sinh- Hiền
	Toán- Thảo
	T.Anh- Bích
	

	
	5
	Hóa -Hiền
	Sử- N.Huyền
	Sinh- Lê
	C.nghệ- N.Trang
	Hóa-L.Trang
	Lý- Thảo
	

	4
	1
	Toán-.Quyền
	    T.Anh- Hoa
	Sinh- Lê
	Văn - Diệp
	Toán- Thảo
	Thể dục - Thanh
	

	
	2
	Toán-.Quyền
	Nhạc- Dung
	Lý- Thảo
	Văn - Diệp
	Thể dục - Thanh
	Toán- Hùy
	

	
	3
	Thể dục - Thanh
	              Sinh- Lê   
	Toán-.Quyền
	Toán- Hùy
	GDCD- Diệp
	Lý- Thảo
	

	
	4
	T.Anh- Hoa
	Hóa- Hiền
	Toán-.Quyền
	Lý- Thảo
	Sinh- Hiền
	Văn - Diệp
	

	
	5
	GDCD- Diệp
	            Lý- Thảo
	Hóa- Hiền
	
	
	
	

	5
	1
	C.nghệ -L.Trang
	Toán-.Quyền
	Văn – N.Huyền
	 Thể dục- Thanh .   
	Sử- Thủy
	Toán- Hùy
	

	
	2
	T.Anh- Hoa
	Toán -.Quyền
	Văn – N.Huyền
	Sử- Thủy
	Văn - Diệp
	Toán- Hùy
	

	
	3
	 Thể dục- Thanh 
	T.Anh- Hoa   
	C.nghệ -L.Trang   
	Văn- Diệp
	Toán- Thảo
	Sử- Thủy
	

	
	4
	Sinh- Lê
	Hóa- Hiền
	T.Anh- Hoa   
	H.nghiệp- Bích
	H.nghiệp- L.Trang  
	H.nghiệp
	

	
	5
	Hóa- Hiền
	Sinh- Lê
	GDCD- Diệp   
	     
	
	
	

	6
	1
	Toán- Quyền
	     Thể dục- Thanh  
	Văn- N.Huyền
	Địa- Nga
	MT- Hà
	Văn - Diệp
	

	
	2
	Địa- Nga  
	          Văn – N.Huyền
	      Thể dục- Thanh  
	MT- Hà
	C.nghệ Dung
	Văn- Diệp
	

	
	3
	Â.Nhạc- Dung
	    Văn – N.Huyền
	Toán- Quyền
	Thể dục- Thanh  
	Văn- Diệp
	Địa - Nga
	

	
	4
	Văn-N.Huyền
	  Toán- Quyền
	Â.Nhạc- Dung
	Lý- Thảo
	Văn- Diệp
	MT- Hà
	

	
	5
	
	             
	       
	         GDCD - Diệp
	Địa Nga
	C.nghệ- Dung
	

	7
	1
	Văn - N.Huyền
	C.nghệ- L.Trang
	T.Anh- Hoa
	T.Anh- Bích
	Văn- Diệp
	Sinh- Hiền
	

	
	2
	Văn - N.Huyền
	Địa- Nga
	C.nghệ- L.Trang
	Sinh- Hiền
	T.Anh- Bích
	Văn - Diệp
	

	
	3
	C.nghệ- L.Trang
	          T.Anh- Hoa
	           Địa- Nga
	Văn- Diệp
	           Sinh- Hiền
	T.Anh- Bích
	

	
	4
	SH –Hoa
	SH –N.Huyền   
	SH- Dung
	SH –Bích
	SH -L.Trang
	SH- Diệp
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


Hướng nghiệp học tuần 4 hàng tháng
